
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

75 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

30/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH STELLAR CAPITAL GROUP

0110557428

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Không hoạt động tại trụ sở) 

4620

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu thực phẩm (không hoạt 
động tại trụ sở)

4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu đồ uống

4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, hàng da và giả da khác. Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự.

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm : bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng 
LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn 
hoặc thể thao và tiền kim khí; bán buôn hóa chất tại trụ sở)

4669

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

12. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Dạy nghề (chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp 
ứng các điều kiện theo quy định tại Nghi định 15/2019/NĐ-CP 
ngày 01/02/2019)

8532

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH STELLAR CAPITAL GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: STELLAR CAPITAL GROUP
Tên công ty viết tắt: STELLAR CAPITAL GROUP CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988046165
Email: hello.stellarcapital@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

13. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

14. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

15. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

21. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

22. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

23. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

24. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

25. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

26. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm : Quán bar, vũ trường)

5610

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

29. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng
(Không bao gồm : Quán bar, vũ trường)

5629

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm : Quán bar, vũ trường)

5630

31. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm : Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang 
dùng để ghi âm, ghi hình, định vị)

4741

32. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
(Không bao gồm : Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang 
dùng để ghi âm, ghi hình, định vị)

4742

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

34. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 025090013360

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 6 Tân Tiến, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 203 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

KHỔNG MINH QUÝ Nam
01/03/1990 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính Về Trật Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025090013360
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 6 Tân Tiến, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 203 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   KHỔNG MINH QUÝ Nam

01/03/1990 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính Về Trật Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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